
ĐVT: Đồng

TT Họ và tên Vị trí ngôi mộ Số ngôi

Bồi thường công trình 

mộ (theo điểm 3, Mục I, 

phục lục IV Quyết định 

số 16/QĐ-UBND ngày 

30/3/2026 của UBND 

thành phố Thái Nguyên)

Tổng số tiền bồi 

thường, hỗ trợ

1 2 3 4 5 6=5

1 Trần Lê Hưng
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
10 70.000.000 70.000.000

2 Phạm Thị Mai
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 7.000.000

3 Nguyễn Văn Khiêm
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
4 20.000.000 20.000.000

4 Nguyễn Quốc Toàn
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
4 26.000.000 26.000.000

5 Trần Thị Dung
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
5 27.000.000 27.000.000

6 Nguyễn Văn Hoàn
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 7.000.000

7 Trần Trọng Tập
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 7.000.000

8 Nguyễn Hồng Khải
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 5.000.000 5.000.000

9 Lê Hồng Long
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 7.000.000

10 Lê Thị Yến
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 5.000.000 5.000.000

11 Nguyễn Văn Trung
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 7.000.000

12 Nguyễn Công Kiều
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
2 14.000.000 14.000.000

13 Nguyễn Văn Tuyên
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 7.000.000

14 Nguyễn Văn Hạt
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 7.000.000

15 Nguyễn Thị Thuỷ
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 7.000.000

16 Lý Thị Vân
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
7 35.000.000 35.000.000

PHỤ LỤC 02

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG CÔNG TRÌNH MỘ

Dự án: Khu tái định cư tổ 39,40 phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên – Đợt 1 (Mộ)

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày         /              /2026

 của UBND phường Phan Đình Phùng)



TT Họ và tên Vị trí ngôi mộ Số ngôi

Bồi thường công trình 

mộ (theo điểm 3, Mục I, 

phục lục IV Quyết định 

số 16/QĐ-UBND ngày 

30/3/2026 của UBND 

thành phố Thái Nguyên)

Tổng số tiền bồi 

thường, hỗ trợ

1 2 3 4 5 6=5

17 Nguyễn Văn Phúc
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
18 126.000.000 126.000.000

18 Nguyễn Thị Oanh
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
4 24.000.000 24.000.000

19 Nguyễn Văn Mão
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 5.000.000 5.000.000

20 Nguyễn Văn Doanh
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
2 12.000.000 12.000.000

21 Nguyễn Văn Hợi
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 7.000.000

22 Nguyễn Ngọc Lương
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
2 10.000.000 10.000.000

23 La Thị Thuý
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 5.000.000 5.000.000

24 Trần Thế Bổng
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
4 24.000.000 24.000.000

25 Nguyễn Khánh Long
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
2 14.000.000 14.000.000

26 Mai Thị Quỳnh
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 5.000.000 5.000.000

27 Nguyễn Thị Nhâm
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 7.000.000

28 Nguyễn Xuân Lưu
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
2 14.000.000 14.000.000

29 Nguyễn Minh Hoàn
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 7.000.000

Tổng cộng 82 518.000.000 518.000.000
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